	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  SỬ - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I.ThiÕt lËp ma trËn
	Chủ đề/ mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Khái quát lịch sử thế giới trung đại


	- Nêu được nguyên nhân và nội dung của phong trào cải cách tôn giáo ở Châu Âu 
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X


	
	Hiểu được công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập và việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào


	
	-Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược giai đoạn II(1076-1077)


	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	Số câu: 2

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 3

Số điểm: 8

Tỉ lệ: 80%

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 2

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 4

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


II. Nội dung đề bài:
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  SỬ - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: Nêu nguyên nhân và nội dung của phong trào cải cách tôn giáo ở Châu Âu? (2 điểm)

Câu 2: Em có đánh gía như thế nào về công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập? (2 điểm)

Câu 3: Việc chủ động để tấn công của nhà Lý sang đất Tống giai đoạn I (1075) có ý nghĩa như thế nào ? (2 điểm)

Câu 4: Em hãy trình bày chiến thắng  chống Tống giai đoạn II(1076-1077)?

 (4 điểm)
-------------------------Hết------------------------

III. H­íng dÉn chÊm, biÓu ®iÓm.
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

	
	Môn:  SỬ - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Hướng dẫn chấm:

- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.

- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.

- Lưu ý: Học sinh có thể không trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng số liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	-Nguyên nhân: giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là thế lực cản trở bước tiến của họ,họ đòi phải cải cách

-Nội dung: lên án giáo hội Ki-tô giáo,,chỉ trích giáo lí của giáo hội,lễ nghi phiền toái,quay về Ki-tô giao nguyên thủy
	1 đ

1 đ



	2
	-Có công giữ độc lập thống nhất và thống nhất đất nước

-Giúp bước sang một thời kì mới thời kì độc lập và tự chủ

-Tình hình đất nước ổn định nhân dân thoát khỏi tai học của chiến tranh
	0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

	3
	-Lý Thường Kiệt đưa ra chủ trương “tiến công để tự vệ”,ngồi yên đợi giặc không bằng chặn trước thế ,mạnh của giặc

-Tiêu diệt một phần lực lượng,lương thực,khí giới của quân Tống

-Giáng đòn phủ đầu làm hoang mang,dao động,đẩy quân Tống vào thế bị động.
	0.5đ

0,75 đ

0,75 đ

	4
	-Nguyên nhân: thất bại nặng nề ở Ung Châu,làm quân Tống tức tối

-Diễn biến: tháng 1 năm 1077 ,10 vạn bộ binh,20 vạn dân phu và một đạo quân thủy do Quách Quỳ,Triệu Tiết cùng Hòa Mâu chỉ huy tiến vào nước ta,quân Tống bị chặn đứng ở bờ bắc sông Như Nguyệt,quân sĩ sau 2 dêm mệt mỏi,chán nản

-Kết quả: Cuối mùa xuân 1077 Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công lớn,quân Tống “mười phần chết đến 5,6 phân”,cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi


	1 đ

2 đ

1 đ


